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Mục đích của tờ thông tin này là cung cấp cho ngành cắt tóc 
và thẩm mỹ học những tiêu chuẩn để sử dụng khi áp dụng 
những thông luật về quản lý việc làm, cụ thể là cho chuyên viên 
được Department of Consumer Affairs, Board of Barbering and 
Cosmetology (Bộ Đặc trách Vấn đề Người tiêu dùng, Hội Đồng 
Ngành cắt tóc và Thẩm mỹ học) cấp giấy phép hành nghề.
Thông tin này nhằm làm sáng tỏ trong những trường hợp nào 
một cá nhân được xem là nhân viên hay là nhà thầu độc lập.
Thế nào là Chuyên viên có giấy phép hành nghề?
“Chuyên viên có giấy phép hành nghề” là một người đã được 
Department of Consumer Affairs (Bộ Đặc trách Vấn đề Người 
tiêu dùng) cấp giấy phép hành nghề và bao gồm, nhưng không 
giới hạn, thợ cắt tóc, thợ thẩm mỹ, thợ làm móng tay, thợ tẩy 
lông vĩnh viễn và thợ chăm sóc da.
Thế nào là Chủ nhân?
“Chủ nhân” được định nghĩa là người hoạt động kinh doanh 
ngành thẩm mỹ hoặc người chủ tiệm thẩm mỹ hoặc người đại 
diện hay quản lý viên của họ.
Những cơ sở kinh doanh nơi chuyên viên có giấy phép hành 
nghề cung cấp dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn: 

-  Trường dạy nghề cắt tóc -  Thẩm mỹ viện chăm sóc da      
-  Tiệm cắt tóc  mặt
-  Tiệm thẩm mỹ và cắt tóc -  Thợ làm tóc
 kết hợp -  Nhà tạo mẫu tóc, Nam
-  Trường thẩm mỹ -  Nhà tạo mẫu tóc, Nữ 
-  Tiệm thẩm mỹ hay thẩm mỹ  -  Tiệm làm móng tay/móng 
 viện  chân
-  Viện chăm sóc da  -  Tiệm làm móng
-  Trường dạy nghề thẩm mỹ -  Spa
-  Tiệm hoặc viện thẩm mỹ  -  Thợ làm tóc, Nam Nữ

Tư cách nhân viên hay nhà thầu độc lập?
Mục 4304-1 của Điều khoản 22 của California Code of 
Regulations (CCR), (Bộ luật California về các Qui chế), quy định 
rằng để xác định một người thực hiện các dịch vụ cho người 
khác với tư cách là nhân viên hay không, thì yếu tố quan trọng 
nhất là chủ nhân có quyền kiểm soát phương cách và phương 
tiện hoàn thành để đạt một kết quả mong muốn hay không. 
Mục 4304-12 của Điều khoản 22, CCR, quy định những tiêu 
chuẩn để sử dụng khi áp dụng những thông luật cụ thể dành 
cho chuyên viên được Board of Barbering and Cosmetology 
(Hội Đồng Ngành cắt tóc và Thẩm mỹ học) cấp giấy phép hành 
nghề, đồng thời có mục đích làm sáng tỏ trong những trường 
hợp nào một cá nhân được xem là nhân viên hay là nhà thầu 
độc lập.

Những yếu tố quyết định thế nào là chuyên viên có giấy 
phép hành nghề
Bảng Table of Determination Elements - Barbering and 
Cosmetology (Bảng Yếu tố xác định quan hệ làm việc - Ngành 
cắt tóc và Thẩm mỹ học) quy định tại Mục 4304-12 của Điều 
khoản 22, CCR, cung cấp các yếu tố xác định tư cách làm việc 
và được dùng để xác định một chuyên viên có giấy phép hành 
nghề là nhân viên hay là nhà thầu độc lập với lời giải thích về 
mức quan trọng của mỗi yếu tố. Không bắt buộc phải có tất 
cả các yếu tố liệt kê trong bảng này để xác định là có quan hệ 
nhân viên hay là quan hệ nhà thầu độc lập. Việc xác định các 
dịch vụ được thực hiện với tư cách là nhân viên hay là nhà 
thầu độc lập sẽ tùy thuộc vào nhóm các yếu tố đang có mà 
mang ý nghĩa đối với những dịch vụ được thực hiện.
YỀU CẦU XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH NGƯỜI LÀM VIỆC
Có thể yêu cầu xác định tư cách người làm việc chính thức 
bằng cách nộp mẫu đơn Determination of Employment Work 
Status for Purposes of State of California Employment Taxes 
and Personal Income Tax Withholding (DE 1870) (Xác định 
Tư cách người làm việc cho mục đích Thu thuế việc làm và 
thuế lợi tức cá nhân của tiểu bang California). Để có mẫu đơn 
này, xin truy cập trang mạng của Employment Development 
Department (EDD) (Sở Phát triển Nhân dụng) tại  
www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de1870.pdf hoặc liên hệ với 
Taxpayer Assistance Center (Trung tâm Hỗ trợ Người đóng 
thuế) theo số 888-745-3886. Để biết thêm thông tin về quy 
trình yêu cầu xác định tư cách người làm việc, xin tham khảo 
tờ Information Sheet: Employment Work Status Determination 
(DE 231ES) (Tờ thông tin: Xác định Tư cách người làm việc).
THÔNG TIN BỔ SUNG
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Taxpayer Assistance Center 
(Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế) theo số 888-745-3886 
hoặc đến Employment Tax Office (Văn phòng Thuế việc làm) 
tại địa phương của quý vị liệt kê trong California Employer’s 
Guide (DE 44) (Hướng dẫn dành cho Nhà tuyển dụng tại 
California) và trên trang mạng của EDD tại 
www.edd.ca.gov/Office_Locator/. Quý vị cũng có thể tìm 
thêm thông tin tại những buổi thuyết trình và những lớp trực 
tuyến về thuế bảng lương do EDD tổ chức miễn phí. Xem 
các lớp trực tuyến hoặc do giáo viên dạy trên trang mạng 
của EDD tại www.edd.ca.gov/Payroll_Tax_Seminars/.
EDD là một nhà tuyển dụng/chương trình thi hành chính sách 
cơ hội đồng đều. Các phương tiện và dịch vụ hỗ trợ sẽ được 
cung cấp cho người khuyết tật khi có lời yêu cầu. Để yêu cầu 
những dịch vụ, trợ giúp và/hoặc định dạng khác, xin gọi  
888-745-3886 (tiếng nói) hoặc TTY 800-547-9565.

Tờ thông tin này được cung cấp như là một dịch vụ công cộng và có mục đích hỗ trợ về mặt không kỹ thuật. Mọi nỗ lực đã được thực 
hiện để cung cấp thông tin nhất quán với những quy chế, điều lệ và quyết định phù hợp về hành chính và quyết định của toà án. Mọi 
thông tin nào không nhất quán với luật pháp, quy định và các quyết định hành chính và của tòa án sẽ không có tính cách ràng buộc 
pháp lý đối với Employment Development Department (Sở Phát triển Nhân dụng) hoặc người đóng thuế. Mọi thông tin được cung 
cấp không có mục đích khuyến nghị về pháp lý, kế toán, thuế, đầu tư hoặc về chuyên môn nào khác.
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BẢNG YẾU  TỐ XÁC ĐỊNH QUAN HỆ LÀM VIỆC – NGÀNH CẮT TÓC VÀ THẨM MỸ HỌC 

YẾU TỐ BẰNG CHỨNG LÀ 
NHÂN VIÊN NHÀ THẦU ĐỘC LẬP 

MỨC QUAN TRỌNG 

(1) Chính sách, luật lệ 
hoặc thủ tục 
về Tư cách người 
làm việc 

Chủ nhân thiết lập các chính sách, luật lệ 
hoặc thủ tục về tư cách người làm việc 
mà chuyên viên có giấy phép hành nghề 
sẽ tuân thủ, như là giá cả, giờ làm việc, 
tiền hoàn phí, sử dụng máy tính tiền, lịch 
trình làm việc, giờ nghỉ ăn trưa, sự 
chuyên cần đến làm việc, quy tắc trang 
phục, cách giải quyết than phiền của 
khách hàng, quan hệ khách hàng và duy 
trì cửa hàng trưng bày sản phẩm thẩm 
mỹ để phục vụ công chúng. 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề thực 
hiện các dịch vụ của mình độc lập khỏi 
những chính sách, luật lệ hoặc thủ tục về tư 
cách người làm việc của chủ nhân. Chuyên 
viên có giấy phép hành nghề tự thiết lập giờ 
làm việc của mình, tự đặt giá cả của mình, 
trực tiếp thu tiền từ khách hàng của mình, 
trực tiếp ghi hẹn cho khách hàng của mình, 
tự mình giải quyết lấy những than phiền của 
khách hàng liên quan đến các dịch vụ của 
mình, hoàn phí cho khách hàng trích từ 
chính ngân quỹ của mình và tự quyết định 
cách trang phục của mình. Chuyên viên có 
giấy phép hành nghề không bắt buộc phải 
bán các mặt hàng bán lẻ của chủ nhân. 

Yếu tố này rất quan trọng. Khi chủ nhân đặt ra các 
chính sách, luật lệ hoặc thủ tục về tư cách người làm 
việc liên quan đến phương cách và những phương 
tiện mà chuyên viên có giấy phép hành nghề thực 
hiện các dịch vụ của mình, thì điều này chỉ ra rất rõ 
quyền chỉ đạo và kiểm soát. Quyền của chủ nhân 
được chỉ đạo và kiểm soát phương cách và những 
phương tiện các dịch vụ sẽ được thực hiện là sự 
đánh giá chính để xác định quan hệ chủ thợ. Nếu 
quyền đó có, dù là được thực hành hay không, thì có 
quan hệ chủ thợ. Bằng chứng là chủ nhân không có 
khả năng kiểm soát phương cách và những phương 
tiện mà chuyên viên có giấy phép hành nghề cung 
cấp các dịch vụ cũng chỉ rõ đây là một quan hệ nhà 
thầu độc lập. 

(2) Quản lý  
công việc 

Chủ nhân quản lý chuyên viên có giấy 
phép hành nghề. Chủ nhân đưa ra các 
chỉ dẫn mà chuyên viên có giấy phép 
hành nghề phải làm theo. Chủ nhân hoặc 
người đại diện của họ có mặt tại các cửa 
tiệm để quan sát các dịch vụ của chuyên 
viên có giấy phép hành nghề. Chủ nhân 
đưa ra các chỉ dẫn cho chuyên viên có 
giấy phép hành nghề thực hiện về việc 
dọn dẹp chung tại cơ sở làm ăn. Chủ 
nhân phân chia khách hàng cho chuyên 
viên có giấy phép hành nghề. Chủ nhân 
điểm lại hoặc đánh giá cách làm việc của 
chuyên viên có giấy phép hành nghề 
bằng cách hỏi ý kiến của khách hàng. 
Nếu một chuyên viên có giấy phép hành 
nghề không làm việc tốt, chủ nhân có thể 
huấn luyện người đó lại, chuyển người 
đó sang công việc khác hoặc cho thôi.  

Chủ nhân không chỉ đạo hoặc quản lý 
chuyên viên có giấy phép hành nghề. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề quyết 
định mình có nên phục vụ một khách hàng 
không lấy hẹn nào đó hay không và có thể 
từ chối phục vụ bất kỳ khách hàng nào. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề hoàn 
toàn chịu trách nhiệm công việc của mình 
và tự mình giải quyết mọi than phiền của 
khách hàng liên quan đến các dịch vụ của 
mình. Chủ nhân không đánh giá chuyên 
viên có giấy phép hành nghề bằng bất kỳ 
cách nào. 

Yếu tố này rất quan trọng. Việc chủ nhân quản lý 
chuyên viên có giấy phép hành nghề là bằng chứng 
chủ nhân có quyền kiểm soát các dịch vụ và quyền 
kiểm soát này là toàn diện và có cơ sở chính đáng. 
Quyền kiểm soát, dù là được thực hành hay không, 
là quan trọng nhất trong việc xác định quan hệ làm 
việc. Bằng chứng là chủ nhân không có khả năng 
kiểm soát phương cách và những phương tiện mà 
chuyên viên có giấy phép hành nghề cung cấp các 
dịch vụ cũng chỉ rõ đây là một quan hệ nhà thầu độc 
lập. 

(3) Huấn luyện Chủ nhân cung cấp sự huấn luyện. Chủ 
nhân yêu cầu chuyên viên có giấy phép 
hành nghề phải tham dự các lớp học, 
các buổi nói chuyện chuyên đề hoặc các 
hội thảo. Chủ nhân trả tiền cho sự huấn 
luyện. 

Chủ nhân không cung cấp sự huấn luyện 
cho chuyên viên có giấy phép hành nghề. 
Nếu các lớp huấn luyện, các buổi nói 
chuyện chuyên đề hoặc các hội thảo được 
cung cấp, thì việc tham dự là tự nguyện. 
Không tham dự không dẫn tới những hậu 
quả bất lợi. Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề tự trả tiền cho mình tham dự bất kỳ 
buổi huấn luyện nào có sẵn. 

Yếu tố này là quan trọng vừa. Huấn luyện do chủ 
nhân cung cấp liên quan đến các chính sách, luật lệ 
và thủ tục hoặc chỉ dẫn về cách thực hiện các dịch 
vụ, chỉ ra là chủ nhân có quyền chỉ đạo và kiểm soát 
các dịch vụ của chuyên viên có giấy phép hành 
nghề.  

(4) Các buổi họp Chủ nhân định các buổi họp. Chuyên 
viên có giấy phép hành nghề phải tham 
dự. Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
được trả tiền cho thời gian tham dự các 
buổi họp. 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề không 
cần hoặc không bắt buộc phải tham dự các 
buổi họp nhân viên. Không tham dự không 
dẫn tới những hậu quả bất lợi. Chủ nhân 
không trả tiền cho thời gian tham dự các 
buổi họp cho chuyên viên có giấy phép 
hành nghề. 

Yếu tố này là quan trọng vừa  cho đến rất quan 
trọng. Giống như sự huấn luyện, nếu mục đích của 
buổi họp là thông báo các chính sách, luật lệ, thủ tục 
hoặc chỉ dẫn cách thực hiện các dịch vụ, điều này 
cho thấy là chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không kiểm soát các dịch vụ của mình và biểu hiện 
quan hệ chủ thợ. 

(5) Lịch trình 
làm việc 

Chủ nhân quyết định ngày giờ chuyên 
viên có giấy phép hành nghề làm việc 
trong tuần. Chủ nhân yêu cầu chuyên 
viên có giấy phép hành nghề bỏ công 
toàn thời gian vào việc sản xuất góp 
phần vào thu nhập của chủ nhân. Chủ 
nhân giữ một sổ ghi hẹn chung cho tất 
cả. Chủ nhân quyết định lịch giờ làm 
việc, kể cả giờ mở cửa và giờ đóng cửa. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
phải thực hiện các dịch vụ của mình 
trong những giờ làm việc cố định do chủ 
nhân đề ra. Chuyên viên có giấy phép 
hành nghề bắt buộc phải tuân theo lịch 
trình làm việc do chủ nhân đề ra. Chủ 
nhân yêu cầu chuyên viên có giấy phép 
hành nghề phải có mặt tại cửa tiệm theo 
một số giờ nhất định trong một số ngày 
tối thiểu trong tuần. 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề tự 
quyết định giờ làm việc của mình. Chuyên 
viên có giấy phép hành nghề tự quyết định 
những cuộc hẹn khách hàng của mình. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề có 
quyền từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào hoặc giới 
thiệu khách hàng đến một chuyên viên khác 
đã được Board of Barbering and 
Cosmetology (Hội Đồng Ngành cắt tóc và 
Thẩm mỹ học) cấp giấy phép hành nghề. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề tự đặt 
giá cả của mình, trực tiếp thu tiền từ khách 
hàng của mình, tự mình giải quyết lấy 
những than phiền của khách hàng về các 
dịch vụ của mình, hoàn phí cho khách hàng 
trích từ chính ngân quỹ của mình và tự 
quyết định cách trang phục của mình. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề không 
bắt buộc phải bán các mặt hàng bán lẻ của 
chủ nhân. 

Yếu tố này là quan trọng vừa cho đến rất quan trọng. 
Khi chủ nhân quyết định ngày giờ làm việc của 
chuyên viên có giấy phép hành nghề, thì điều này là 
bằng chứng rất chắc chắn về quyền kiểm soát các 
dịch vụ của chuyên viên có giấy phép hành nghề và 
rất quan trọng trong việc chỉ ra đây là quan hệ chủ 
thợ. Khi chuyên viên có giấy phép hành nghề tự do 
quyết định khi nào và bằng cách nào thực hiện các 
dịch vụ và kiểm soát ngày giờ làm việc của mình, 
điều này là quan trọng vừa cho đến nhiều thiên nặng 
về sự độc lập. 
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(6) Địa điểm 
làm việc 
(trạm làm việc) 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không thể cung cấp dịch vụ cho chính 
mình hoặc cho các cơ sở kinh doanh 
khác mà không có giới hạn. Chủ nhân 
kiểm soát các cơ sở nơi cung cấp những 
dịch vụ vì chủ nhân đứng tên hợp đồng 
thuê cơ sở, sở hữu các thiết bị và đứng 
tên giấy phép thành lập cơ sở kinh 
doanh. Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề không thể cho thuê lại hoặc 
nhượng lại ghế (chỗ làm việc) của mình. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không thuê hoặc mướn ghế (chỗ làm 
việc) đặc biệt. 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề mướn 
chỗ làm việc từ chủ nhân và trả mức giá cố 
định cho tiền thuê chỗ thay vì trả theo phần 
trăm của thu nhập họ kiếm được. Chuyên 
viên có giấy phép hành nghề có chìa khoá 
vào các cơ sở và có quyền tự do làm theo 
bất kỳ giờ nào. Chuyên viên có giấy phép 
hành nghề có quyền tự do cung cấp dịch vụ 
tại những địa điểm khác mà không cần báo 
cho chủ nhân biết. 

Yếu tố này là quan trọng vừa cho đến rất quan trọng. 
Khi chủ nhân quyết định địa điểm nơi cung cấp dịch 
vụ, thì điều này là bằng chứng rất mạnh về quyền 
kiểm soát các dịch vụ của chuyên viên có giấy phép 
hành nghề và chỉ ra đây là quan hệ chủ thợ.  

Yếu tố này sẽ không quan trọng bằng nếu chuyên 
viên có giấy phép hành nghề không được phép có 
chìa khoá vào các cơ sở vì chủ cơ sở (bên thứ ba) 
cấm không cho phân phát chìa khoá cho những 
người lao động khác hoặc nếu chủ cơ sở quyết định 
giờ hoạt động (trung tâm thương mại).  

(7) Văn bản 
Hợp đồng  
hoặc Thỏa thuận 

Văn bản thỏa thuận giữa chủ nhân và 
chuyên viên có giấy phép hành nghề cho 
phép chủ nhân quyền kiểm soát phương 
cách và những phương tiện mà chuyên 
viên có giấy phép hành nghề thực hiện 
các dịch vụ. Văn bản thỏa thuận quy định 
rằng chuyên viên có giấy phép hành 
nghề phải bán hàng mỹ phẩm lẻ của chủ 
nhân cho công chúng. Chủ nhân nhận 
một số phần trăm của phí thu được chứ 
không phải một mức giá cố định cho việc 
thuê ghế (chỗ làm việc). Mặc dù văn bản 
thỏa thuận quy định rằng chuyên viên có 
giấy phép hành nghề thuê một ghế đặc 
biệt nào đó, chủ nhân có quyền chỉ định 
chuyên viên có giấy phép hành nghề làm 
việc tại những ghế khác và kiểm soát số 
giờ làm việc của chuyên viên. 

Văn bản thỏa thuận giải thích rõ ràng quan 
hệ làm việc hàng ngày giữa và do mỗi bên 
ký tên trong hợp đồng. Hợp đồng quy định 
rằng chuyên viên có giấy phép hành nghề 
tự thiết lập giờ làm việc của mình, tự đặt giá 
cả của mình, trực tiếp thu tiền từ khách 
hàng của mình, trực tiếp ghi hẹn cho khách 
hàng của mình, tự mình giải quyết những 
than phiền của khách hàng liên quan đến 
các dịch vụ của mình, tự quyết định cách 
trang phục của mình. Hợp đồng quy định 
rằng chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không bắt buộc phải bán các sản phẩm lẻ 
của chủ nhân. Thỏa thuận quy định rằng 
chuyên viên có giấy phép hành nghề trả 
mức giá thuê cố định để sử dụng các cơ sở 
của chủ nhân.  

Yếu tố này là quan trọng vừa. Văn bản thỏa thuận 
không nhất thiết mô tả quan hệ thực. Để xác định 
quan hệ, sự thực hành thực ngoài đời của các bên 
trong quan hệ quan trọng hơn là chữ nghĩa ghi trong 
một thỏa thuận. 

Một hợp đồng không quan trọng nhiều nếu hợp đồng 
thiên về sự độc lập, nhưng hành động của các bên 
lại chỉ tới quan hệ chủ thợ. 

(8) Chấm dứt 
quan hệ 

Cả chủ nhân và chuyên viên có giấy 
phép hành nghề có quyền tự do chấm 
dứt mối quan hệ làm việc, không cần 
phải báo trước và không còn bị ràng 
buộc trách nhiệm bởi hợp đồng (ngoại 
trừ cho những dịch vụ đã được thực 
hiện). Chủ nhân chỉ cần thông báo một 
ngày để chấm dứt hợp đồng trong 
trường hợp có vi phạm văn bản thỏa 
thuận, nhưng không có điều khoản 
tương tự dành cho chuyên viên có giấy 
phép hành nghề. Chủ nhân có thể chấm 
dứt ngay quan hệ làm việc trong trường 
hợp không tuân thủ các chính sách do 
chủ nhân đề ra.  Chuyên viên có giấy 
phép hành nghề có thể bị thôi việc nếu 
từ chối nhận một công tác. Chủ nhân có 
quyền khiển trách chuyên viên có giấy 
phép hành nghề và cho chuyên viên thôi 
việc vì chuyên viên có hành động sai trái 
hoặc vì khách hàng than phiền về 
chuyên viên đó. 

Thỏa thuận thuê chỗ có thể chấm dứt theo 
sự thỏa thuận của hai bên hoặc vì một trong 
hai bên vi phạm các điều lệ trong thỏa 
thuận (ví dụ: không trả tiền thuê hàng 
tháng). Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề có trách nhiệm trả cho chủ nhân 
khoản tiền thuê chưa trả. Chủ nhân có trách 
nhiệm bù cho chuyên viên có giấy phép 
hành nghề về mọi khoản tiền thuê đã trả 
trước. 

Vấn đề về quyền chấm dứt quan hệ làm việc rất là 
quan trọng. 

Quyền tự do cho chuyên viên có giấy phép hành 
nghề thôi việc, không cần có lý do, là bằng chứng rõ 
ràng là có quan hệ chủ thợ. Quyền cho thôi việc chỉ 
ra quyền hạn vốn sẵn có của chủ nhân đối với 
chuyên viên có giấy phép hành nghề và cho thấy 
chuyên viên có giấy phép hành nghề có xu hướng 
chấp nhận sự kiểm soát của chủ nhân. 
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(9) Tham gia vào một 
Nghề kinh doanh 
khác biệt 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không hoạt động kinh doanh riêng biệt 
khỏi hoạt động của chủ nhân. Các dịch 
vụ được thực hiện là một bộ phận không 
thể thiếu của hoạt động kinh doanh của 
chủ nhân. Chuyên viên có giấy phép 
hành nghề thực hiện tất cả các dịch vụ 
của mình tại chỗ kinh doanh của chủ 
nhân và dưới tên hiệu của chủ nhân. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không quảng cáo các dịch vụ của mình. 
Chủ nhân đứng tên trên giấy phép kinh 
doanh. Danh thiếp của chuyên viên có 
giấy phép hành nghề mang tên cơ sở 
kinh doanh của chủ nhân. Chủ nhận quy 
định giá cả cho các dịch vụ, sản phẩm và 
hàng hóa khách hàng mua. Chủ nhận 
chịu lỗ khi khách hàng không trả tiền 
hoặc trả bằng ngân phiếu giả. Thực tế là 
chủ nhân đảm bảo thanh toán tiền cho 
các dịch vụ mà chuyên viên có giấy phép 
hành nghề đã cung cấp và chuyên viên 
có giấy phép hành nghề không phải gánh 
chịu rủi ro đầu tư lỗ lã. Chủ nhân đứng 
tên trên máy nhận thẻ tín dụng. Chủ 
nhân cung cấp bảo hiểm trách nhiệm và 
bảo hiểm bồi thường lao động. Chủ nhân 
phân chia khách hàng cho chuyên viên 
có giấy phép hành nghề. Chủ nhân giữ 
sổ ghi hẹn. Nếu chuyên viên có giấy 
phép hành nghề không thể thực hiện 
hoặc hoàn tất một công việc cho khách 
hàng, chuyên viên đó phải báo cho chủ 
nhân để chủ nhân tìm người thay thế. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không được làm việc tại một nơi khác và 
đem theo khách hàng riêng của mình. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không có khách hàng nào khác hơn là 
khách hàng không cần hẹn của chủ 
nhân. Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề không đầu tư vào một doanh 
nghiệp nào hoặc gánh chịu rủi ro tài 
chính. Chuyên viên được Board of 
Barbering and Cosmetology (Hội Đồng 
Ngành cắt tóc và Thẩm mỹ học) cấp giấy 
phép hành nghề thu tiền từ khách hàng 
và cất tất cả số tiền thu gom vào trong 
máy tính tiền chung. 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề hoạt 
động kinh doanh độc lập tách rời khỏi hoạt 
động của chủ nhân. Quan hệ giữa chủ nhân 
và chuyên viên có giấy phép hành nghề là 
quan hệ chủ nhà và người thuê nhà. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề có 
giấy phép kinh doanh như yêu cầu, được 
Department of Consumer Affairs (Bộ Đặc 
trách Vấn đề Người tiêu dùng) cấp giấy 
phép hành nghề thích đáng cho những loại 
dịch vụ cung cấp và tự trả phí quảng cáo, 
kể cả việc đặt mua danh thiếp cho chính 
mình. Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
có khách hàng riêng của mình và các danh 
sách khách hàng thuộc sở hữu của chuyên 
viên có giấy phép hành nghề chứ không 
phải của chủ nhân. Chuyên viên có giấy 
phép hành nghề không bắt buộc phải tham 
gia các mục quảng cáo đặc biệt của chủ 
nhân. Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
tự trả cho những sản phẩm và hàng hóa 
của mình, chịu lỗ từ việc khách hàng không 
trả tiền cho dịch vụ hoặc trả bằng ngân 
phiếu giả. Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề tự mình có trách nhiệm với chính việc 
làm của mình và trích từ chính ngân quỹ 
của mình để hoàn phí cho khách hàng.  
Chuyên viên có giấy phép hành nghề tự trả 
tiền bảo hiểm trách nhiệm cần thiết cho các 
dịch vụ thực hiện. Qua đó, chuyên viên có 
giấy phép hành nghề gánh chịu rủi ro đầu 
tư lỗ lã. Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề tự quyết định những cuộc hẹn khách 
hàng của mình. Chuyên viên có giấy phép 
hành nghề tự quyết định giờ làm việc của 
mình. Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
xác định mình có nên phục vụ một khách 
hàng không lấy hẹn nào đó hay không và có 
thể từ chối phục vụ bất kỳ khách hàng nào 
hoặc giới thiệu khách hàng đến một chuyên 
viên có giấy phép hành nghề khác. Chuyên 
viên có giấy phép hành nghề tự đặt giá cả 
của mình và trực tiếp thu tiền từ khách hàng 
của mình. Chuyên viên có giấy phép hành 
nghề có quyền tự do cung cấp dịch vụ tại 
những địa điểm khác mà không cần báo 
cho chủ nhân biết. 

Yếu tố này rất quan trọng. Nếu chuyên viên có giấy 
phép hành nghề không có một doanh nghiệp đã 
thành lập riêng biệt, khác với doanh nghiệp của chủ 
nhân, và các dịch vụ được thực hiện dưới sự hỗ trợ 
của doanh nghiệp của chủ nhân, thì yếu tố này là rất 
quan trọng thiên nặng về quan hệ chủ thợ. Nếu 
chuyên viên có giấy phép hành nghề có một doanh 
nghiệp riêng biệt, khác với doanh nghiệp của chủ 
nhân, nơi họ có thể đưa ra những quyết định kinh 
doanh khiến họ làm lời hoặc bị thua lỗ, thì yếu tố này 
là rất quan trọng thiên nặng về sự độc lập. 

(10) Trình độ  
chuyên môn  

Đặc biệt trong ngành này, cả nhân viên và nhà thầu độc lập bắt buộc phải có giấy phép 
hành nghề từ Department of Consumer Affairs (Bộ Đặc trách Vấn đề Người tiêu dùng) 
để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ. 

Yếu tố này là trung dung. Trình độ chuyên môn tự nó 
không có tính cách ràng buộc. Tuy nhiên, trình độ 
chuyên môn cao sẽ quan trọng và thiên về sự độc 
lập khi kết hợp với các yếu tố khác, như là hoạt động 
trong một doanh nghiệp khác biệt và không có sử chỉ 
đạo. Trình độ chuyên môn thấp thiên về quan hệ chủ 
thợ vì, với trình độ càng thấp thì chuyên viên có giấy 
phép hành nghề càng có ít khả năng làm việc độc 
lập hơn. Trong các nghề này, các cá nhân với cùng 
một trình độ chuyên môn có thể làm việc như một 
nhà thầu độc lập hoặc như một nhân viên. 
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(11) Thời gian 
cung cấp dịch vụ 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
thực hiện dịch vụ một cách thường 
xuyên, liên tục hoặc toàn thời gian.  

Chuyên viên có giấy phép hành nghề thực 
hiện dịch vụ trong từng thời gian ngắn, gián 
đoạn và không thực hiện toàn thời gian 
hoặc liên tục. Chuyên viên có giấy phép 
hành nghề có thể thực hiện dịch vụ cho chủ 
nhân trong một thời gian dài, tuy nhiên quan 
hệ làm việc không thể kéo dài vĩnh viễn. 

Yếu tố này là ít quan trọng cho đến quan trọng vừa. 
Nếu thời gian thực hiện dịch vụ ngắn, có khuynh 
hướng là người lao động không chịu sự kiểm soát 
nào bất kể dịch vụ được thực hiện như thế nào. Điều 
này đặc biệt đúng khi người lao động được trả theo 
công việc chứ không theo giờ, hoa hồng hoặc giá 
lãnh khoán. Việc thuê mướn thường là cho thời gian 
không hạn chế. Nếu chuyên viên có giấy phép hành 
nghề thực hiện các dịch vụ một cách liên tục  không 
có hạn chế thời gian, thì đây là bằng chứng cho 
quan hệ chủ thợ, đặc biệt nếu các dịch vụ là một bộ 
phận thông thường trong hoạt động kinh doanh của 
chủ nhân. Nếu chuyên viên có giấy phép hành nghề 
ký một hợp đồng có ghi ngày bắt đầu và ngày chấm 
dứt hợp đồng thì đây là biểu hiện của sự độc lập. 

(12) Lề thói và 
địa điểm 

Chủ nhân đối xử với chuyên viên được 
Board of Barbering and Cosmetology 
(Hội Đồng Ngành cắt tóc và Thẩm mỹ 
học) cấp giấy phép hành nghề như là 
nhân viên. 

Chuyên viên được Board of Barbering and 
Cosmetology (Hội Đồng Ngành cắt tóc và 
Thẩm mỹ học) cấp giấy phép  hành nghề cụ 
thể sử dụng doanh nghiệp mà họ đã thành 
lập riêng biệt. 

Yếu tố này là ít quan trọng. Mỗi cuộc xác định phải 
tự nó có những lập luận vững chắc liên quan đến 
quyền của chủ nhân chỉ đạo và kiểm soát các dịch 
vụ. Lề thói trong ngành nghề chỉ cho căn bản suy 
luận hoặc hướng dẫn cách xác định. 

(13) Phương tiện, dụng 
cụ và  
chỗ làm việc 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
thực hiện các dịch vụ của mình tại chỗ 
kinh doanh của chủ nhân. Chủ nhân chi 
trả cho tất cả mọi kinh phí hoạt động và 
duy trì cửa tiệm, sở hữu trang thiết bị và 
cung cấp nguyên vật liệu. Chủ nhân 
cung cấp các cơ sở làm việc, trạm làm 
việc, ghế, máy sấy tóc cố định, gương và 
bồn gội đầu. Chủ nhân cung cấp dầu gội 
đầu, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn 
tóc, ống cuốn và khăn bông. Chủ nhân 
cung cấp người tiếp tân miễn phí cho 
chuyên viên có giấy phép hành nghề. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề 
không trả tiền thuê chỗ làm việc, thiết bị 
hoặc nguyên vật liệu do chủ nhân cung 
cấp. 

Chuyên viên có giấy phép hành nghề trả 
tiền thuê chỗ và các cơ sở làm việc. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề trả 
tiền cho bất kỳ dịch vụ nào do chủ nhân 
cung cấp, như là giặt sấy khăn bông hoặc 
khăn choàng. Chuyên viên có giấy phép 
hành nghề có quyền tự do sử dụng các sản 
phẩm của mình và không bắt buộc phải sử 
dụng các sản phẩm của chủ nhân. Nếu 
chuyên viên có giấy phép hành nghề sử 
dụng bất kỳ sản phẩm nào của chủ nhân, 
thì họ phải trả tiền cho những sản phẩm đó. 
Chuyên viên có giấy phép hành nghề cung 
cấp và bảo quản thiết bị chính của mình, 
như là thiết bị chăm sóc da mặt. 

Yếu tố này là quan trọng vừa cho đến rất quan trọng. 
Mức quan trọng của nó sẽ tùy vào giá trị của đồ vật. 
Thông thường trong nghề này, thiết bị chính như là 
ghế, bồn gội, v.v. là một bộ phận của cửa tiệm. 
Những dụng cụ bằng tay thường dùng của chuyên 
viên có giấy phép hành nghề như là lược, kéo và 
dụng cụ cắt xén không ám chỉ quan hệ chủ thợ hoặc 
sự độc lập. Tuy nhiên, những thiết bị lớn hơn và đắt 
tiền hơn như máy chăm sóc da mặt ám chỉ có sự 
đầu tư lớn từ chuyên viên có giấy phép hành nghề, 
do đó chỉ ra quan hệ nhà thầu độc lập. Việc chủ 
nhân cho chuyên viên có giấy phép hành nghề thuê 
chỗ làm việc và thiết bị tự nó nói lên sự độc lập. Tuy 
nhiên, cần xem xét điều này trong khuôn khổ CÁC 
YẾU TỐ khác, như là có sự chỉ đạo, huấn luyện 
trong công việc hay không, lịch trình làm việc và có 
tham gia vào một hoạt động kinh doanh khác biệt 
hay không để xác lập thực chất của quan hệ. 

(14) Cách thanh toán  Chủ nhân, không cần thương lượng, 
quyết định số tiền thù lao trả cho chuyên 
viên có giấy phép hành nghề. Chuyên 
viên có giấy phép hành nghề được thù 
lao một số tiền thường lệ theo khoảng 
cách thường xuyên. Chuyên viên có giấy 
phép hành nghề được thù lao theo thời 
gian (theo giờ, theo tuần, theo tháng, 
v.v.) hoặc bằng tiền hoa hồng. Chủ nhân 
bồi hoàn kinh phí hoặc cung cấp phúc lợi 
hoặc cả hai cho chuyên viên có giấy 
phép hành nghề. Chủ nhân thu gom tất 
cả số tiền được trả, tổng kết doanh thu 
và trả tiền thù lao cho chuyên viên có 
giấy phép hành nghề. 

Tiền thuê chỗ và giặt sấy, v.v. được thương 
lượng giữa hai bên. Chuyên viên có giấy 
phép hành nghề giao cho chủ nhân mẫu 
đơn 1099-MISC, Miscellaneous Income 
(Thu nhập Linh tinh) có ghi tất cả số tiền 
thuê từ $600 trở lên đã trả trong năm lịch 
biểu. Chủ nhân không trả tiền cho chuyên 
viên có giấy phép hành nghề, vì chuyên 
viên được Board of Barbering and 
Cosmetology (Hội Đồng Ngành cắt tóc và 
Thẩm mỹ học) cấp giấy phép hành nghề 
được trả tiền trực tiếp từ khách hàng của 
mình. Tuy nhiên, chủ nhân có thể trả hoa 
hồng trên các sản phẩm bán được cho bất 
kỳ chuyên viên có giấy phép hành nghề nào 
muốn bán. 

Yếu tố này là ít quan trọng. Cách thức trả tiền chỉ nói 
lên loại quan hệ. Điều này cần được xem xét cùng 
với những yếu tố khác, như là có sự chỉ đạo hay 
không, lịch trình làm việc và có tham gia vào một 
doanh nghiệp khác biệt hay không. Tự nó, cách thức 
trả tiền không thiên nặng về bên nào, quan hệ chủ 
thợ hay quan hệ độc lập. 
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YẾU TỐ BẰNG CHỨNG LÀ 
NHÂN VIÊN NHÀ THẦU ĐỘC LẬP 

MỨC QUAN TRỌNG 

(15) Sự tin tưởng của 
các bên 

Tất cả các bên tin rằng đây là quan hệ 
chủ thợ. 

Tất cả các bên đồng ý rằng đây là quan hệ 
độc lập. 

Yếu tố này là ít quan trọng. Sự tin tưởng của các bên 
biểu hiện quan hệ mong đợi nhưng không ràng buộc. 

(16) Một bộ phận của 
hoạt động kinh 
doanh thông 
thường của chủ 
nhân 

Các dịch vụ của chuyên viên có giấy 
phép hành nghề là một bộ phận cốt yếu 
của các hoạt động kinh doanh của chủ 
nhân, đó là cung cấp các dịch vụ cắt tóc 
và thẩm mỹ. 

Các dịch vụ của chuyên viên có giấy phép 
hành nghề là tùy tiện chứ không phải là một 
bộ phận cốt yếu của các hoạt động kinh 
doanh của chủ nhân. Chủ nhân là người 
đầu tư vào một cơ sở và chỉ hỗ trợ tài chính 
cho các chuyên viên có giấy phép hành 
nghề. Chủ nhân không thực hiện bất kỳ các 
dịch vụ nào cho hoạt động kinh doanh của 
tiệm tóc. 

Yếu tố này là quan trọng vừa. Nếu các dịch vụ của 
chuyên viên có giấy phép hành nghề là một bộ phận 
không thể thiếu (thông thường, bình thường, chủ 
yếu) của hoạt động kinh doanh của chủ nhân, thì chủ 
nhân, do nhu cầu kinh doanh cần thiết, cần phải duy 
trì sự kiểm soát trên các dịch vụ của chuyên viên có 
giấy phép hành nghề. Nếu chủ nhân có các chuyên 
viên được Board of Barbering and Cosmetology (Hội 
Đồng Ngành cắt tóc và Thẩm mỹ học) cấp giấy phép 
hành nghề thực hiện các dịch vụ tại tiệm tóc của 
mình và có người làm với tư cách là nhân viên có 
người được cho là nhà thầu độc lập, thì các dịch vụ 
của nhà thầu độc lập phải được phân biệt rõ ràng 
khỏi các dịch vụ của nhân viên bằng cách sử dụng 
những yếu tố khác liệt kê bên trên. 
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